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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

Số:173/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 10  tháng 12  năm 2007


NGHỊ QUYẾT 

Về việc sử dụng nguồn kinh phí kết dư khám, chữa bệnh cho trẻ em 

dưới sáu tuổi năm 2005 mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 26/2005/TT-BTC ngày 06/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 14/2005/TT-BYT ngày 10/5/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Công văn số 1461/TTg-VX ngày 15/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục khó khăn trong khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi; Công văn số 8306/BTC-HCSN ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn kết dư kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi;
Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 17/11/2007 của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn kinh phí kết dư khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi năm 2005 mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi; Báo cáo thẩm tra số 311/BC-KTNS ngày 03/12/2007 của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí sử dụng nguồn kinh phí kết dư khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi năm 2005 mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi.
I. NGUYÊN TẮC
- Nguồn kinh phí kết dư khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi năm 2005 chỉ được bố trí việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các đơn vị sự nghiệp y tế trong tỉnh; không được mua sắm phương tiện, thiết bị cho nhiệm vụ khác.

- Việc quản lý, mua sắm, sử dụng thiết bị y tế phải đảm bảo theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính. Sở Y tế có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc mua sắm thiết bị y tế, đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Đối tượng mua sắm tài sản
- Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Sốp Cộp, Thuận Châu, Sông Mã; 

- Bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện lao và bệnh phổi; Bệnh viện phong và da liễu; Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng; Bệnh viện Nông nghiệp Mộc Châu, Bệnh viện Đa khoa Phù Yên.

2. Nội dung: Trang thiết bị y tế khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thực kết dư tính đến cuối năm 2005, số tiền: 5.730.000.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng chẵn ).

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.
	Nơi nhận:

- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;

- UB Kinh tế của Quốc hội;

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- VP QH, VP CTN, VPCP;

- Vụ công tác đại biểu VP QH;

- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;

- Vụ Pháp chế, Cục KTVB - Bộ Tư pháp;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể;

- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thị xã;

- LĐ, CV VP Tỉnh uỷ;

- LĐ,CV VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Tứ (01), 230b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
     Thào Xuân Sùng


	
	BIỂU DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI LÀM CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN MUA SẮM THIẾT BỊ THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	Đơn vị: Nghìn đồng

	STT
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Dự toán kinh phí

	A
	Bệnh viện đa khoa tuyến huyện
	 
	 
	 
	3114175

	I
	Bệnh viện đa khoa Mộc Châu
	 
	 
	 
	533640

	1
	Dao mổ điện
	Cái
	01
	105.840
	105.840

	2
	Máy X - Quang di động cao tần
	Cái
	01
	320.000
	320.000

	3
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	Cái
	01
	107.800
	107.800

	II
	Bệnh viện đa khoa Mai Sơn
	 
	 
	 
	418.340

	1
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	01
	105.000
	105.000

	2
	Máy tạo ô xy
	Cái
	01
	35.000
	35.000

	3
	Máy nghe tim thai
	Cái
	01
	7.500
	7.500

	4
	Dao mổ điện đa năng
	Cái
	01
	105.840
	105.840

	5
	Máy điện tim 6 cần
	Cái
	01
	50.000
	50.000

	6
	Máy monitor 6 thông số
	Cái
	01
	115.000
	115.000

	III
	Bệnh viện đa khoa Yên Châu
	 
	 
	 
	130.980

	1
	Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động
	Cái
	01
	65.000
	65.000

	2
	Bộ đặt nội khí quản
	Cái
	01
	980
	980

	3
	Ghế răng
	Cái
	01
	65.000
	65.000

	IV
	Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	260.000

	1
	Máy xét nghiệm huyết học 19 thông số
	Cái
	01
	155.000
	155.000

	2
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	01
	105.000
	105.000

	V
	Bệnh viện đa khoa Mường La
	 
	 
	 
	163.265

	1
	Máy tạo ô xy di động
	Cái
	01
	20.000
	20.000

	2
	Xe đẩy dụng cụ
	Cái
	02
	621
	1.242

	3
	Huyết áp kế trẻ em
	Cái
	05
	325
	1.625

	4
	Xe đẩy cấp phát thuốc
	Cái
	02
	500
	1.000

	5
	Giá truyền huyết thanh
	Cái
	05
	129.6
	648

	6
	Hộp hấp bông truyền huyết thanh các loại
	Cái
	05
	350
	1.750

	7
	Máy siêu âm sách tay đen trắng
	Cái
	01
	137.000
	137.000

	VI
	Bệnh viện đa khoa Bắc Yên
	 
	 
	 
	217.950

	1
	Máy tạo ô xy tự động
	Cái
	01
	53.500
	53.500

	2
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	Cái
	01
	137.000
	137.000

	3
	Bộ đặt nội khí quản
	Cái
	02
	1.000
	2.000

	4
	Bộ mở khí quản
	Cái
	01
	350
	350

	5
	Am bu bóp bóng trẻ em
	Cái
	02
	450
	900

	6
	Bình ô xy
	Cái
	01
	2.500
	2.500

	7
	Huyết áp kế trẻ em
	Cái
	02
	350
	700

	8
	Máy hút dịch
	Cái
	01
	21.000
	21.000

	VII
	Bệnh viện đa khoa Sốp Cộp
	 
	 
	 
	155.100

	1
	Máy tạo ô xy di động
	Cái
	01
	30.000
	30.000

	2
	Máy hút đờm, dãi
	Cái
	02
	4.000
	8.000

	3
	Xe đẩy inox 3 tầng
	Cái
	14
	800
	11.200

	4
	Đèn đặt nội khí quản
	Cái
	01
	900
	900

	5
	Dao mổ điện
	Cái
	01
	105.000
	105.000

	VIII
	Bệnh viện đa khoa Thuận Châu
	 
	 
	 
	714.800

	1
	Máy chụp X-Quang tổng hợp cao tầng 60 KHZ
	Cái
	01
	599.000
	599.000

	2
	Dao mổ điện
	Cái
	01
	105.800
	105.800

	3
	Máy tạo ô xy
	Cái
	01
	20.000
	20.000

	IX
	Bệnh viện đa khoa Sông Mã
	 
	 
	 
	510.000

	1
	Máy siêu âm sách tay đen trắng
	Cái
	01
	450.000
	450.000

	2
	Máy tạo ô xy di động
	Cái
	01
	60.000
	60.000

	B
	Bệnh viện tuyến tỉnh
	 
	 
	 
	2.615.925

	I
	Bệnh viện y học cổ truyền
	 
	 
	 
	637.000

	1
	Máy siêu âm sách tay đen trắng
	Cái
	01
	450.000
	450.000

	2
	Máy huyết học 18 thông số
	Cái
	01
	187.000
	187.000

	II
	Bệnh viện lao và bệnh phổi
	 
	 
	 
	226.700

	1
	Máy khí dung
	Cái
	02
	2.500
	2.500

	2
	Máy hút dịch màng phổi
	Cái
	01
	15.500
	15.500

	3
	Máy hút khí màng phổi
	Cái
	01
	17.000
	17.000

	4
	Máy huyết học 18 thông số
	Cái
	01
	187.000
	187.000

	5
	Dụng cụ đo dung tích phổi
	Cái
	01
	2.200
	2.200

	III
	Bệnh viện phong và da liễu
	 
	
	 
	441.350

	1
	Đèn mổ treo trần 5 bóng
	Cái
	01
	56.350
	56.350

	2
	Máy huyết học 18 thông số
	Cái
	01
	190.000
	190.000

	3
	Máy laser CO2 phẫu thuật 45w
	Cái
	01
	100.000
	100.000

	4
	máy hút ẩm EDI SON
	Cái
	01
	5.000
	5.000

	5
	Bàn mổ thuỷ lực đa năng
	Cái
	01
	80.000
	80.000

	6
	Tủ mát chứa mẫu và hoá chất
	Cái
	01
	10.000
	10.000

	IV
	bệnh viễn điều dưỡng PHCN
	 
	
	 
	349.000

	1
	Đèn tử ngoại (loại dàn 6 bóng)
	Cái
	01
	70.000
	70.000

	2
	Bồn thuỷ trị liệu toàn thân
	Cái
	01
	213.500
	213.500

	3
	Máy điện phân thuốc
	Cái
	03
	9.000
	27.000

	4
	Bồn bó parafin kỹ thuật số
	Cái
	01
	38.500
	38.500

	V
	Bệnh viện nông nghiệp Mộc Châu
	 
	 
	 
	519.950

	1
	Máy tạo ô xy
	Cái
	01
	20.000
	20.000

	2
	Máy hút dịch có xe đẩy
	Cái
	01
	14.950
	14.950

	3
	Đèn soi vàng da trẻ em
	Cái
	01
	11.000
	11.000

	4
	Huyết áp kế thuỷ ngân kiểu đứng
	Cái
	05
	600
	3.000

	5
	Máy X-Quang đầu giường
	Cái
	01
	471.000
	471.000

	VI
	Bệnh viện đa khoa Phù Yên
	 
	 
	 
	441.925

	1
	Máy khí dung
	Cái
	01
	1.100
	1.100

	2
	Bộ đặt nội khí quản
	Cái
	01
	1.000
	1.000

	3
	Am bu bóp bóng trẻ em
	Cái
	02
	510
	1.020

	4
	Xe đẩy bình ô xy
	Cái
	02
	1.330
	2.660

	5
	Xe đẩy cấp phát thuốc
	Cái
	02
	745
	1.490

	6
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	01
	27.735
	27.735

	7
	Bộ nhổ răng trẻ em
	Cái
	02
	870
	1.740

	8
	Huyết áp kế trẻ em
	Cái
	02
	540
	1.080

	9
	Bộ khám tai mũi họng
	Cái
	02
	1.300
	2.600

	10
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	01
	160.200
	160.200

	11
	Máy tạo ô xy di động
	Cái
	01
	32.900
	32.900

	12
	Máy điện tim 3 cần
	Cái
	01
	49.700
	49.700

	13
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	Cái
	01
	94.300
	94.300

	14
	Máy ly tâm phân tích máu
	Cái
	02
	32.200
	64.400

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	5.730.000

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2007

	
	
	TM. HĐND TỈNH

	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Thào Xuân Sùng
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